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Phải nộp 

GDQP Đã nộp Còn nợ

1 17020203 Nguyễn Tú Anh K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

2 17020217 Phạm Đức Mạnh K17HDHCQ 3,200,000 2,080,000 0 5,280,000

3 17020221 Vũ Tấn Thành K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

4 17020228 Đào Sỹ An K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

5 17020230 Phạm Ngọc An K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

6 17020252 Đặng Văn Duẩn K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

7 17020281 Phạm Hoàng Hải K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

8 17020310 Nguyễn Văn Huân K17HDHCQ 2,160,000 2,080,000 0 4,240,000

9 17020340 Phạm Văn Khánh K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

10 17020343 Phạm Đăng Khoa K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

11 17020366 Chu Văn Mạnh K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

12 17020379 Doãn Phương Nam K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

13 17020389 Vũ Tú Nguyên K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

14 17020390 Nguyễn Đắc Ngư K17HDHCQ 0 2,080,000 1,300,000 780,000

15 17020418 Bùi Anh Thái K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

16 17020427 Nguyễn Văn Thắng K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

17 17020438 Nguyễn Văn Toàn K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

18 17020589 Phan Anh K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

19 17020625 Đoàn Mạnh Cường K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

20 17020634 Trần Văn Diệp K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

21 17020680 Cao Quý Đăng K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

22 17020699 Phạm Minh Đức K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

23 17020705 Nguyễn Trường Giang K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000



24 17020747 Nguyễn Phương Hiếu K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

25 17020748 Nguyễn Trung Hiếu K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

26 17020758 Nguyễn Văn Hoan K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

27 17020781 Phan Lương Huân K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

28 17020785 Lưu Quang Hùng K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

29 17020849 Đặng Quang Liêm K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

30 17020857 Nguyễn Sỹ Linh K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

31 17020863 Khương Hải Long K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

32 17020887 Lý Tả Mẩy K17HDHCQ -180,000 624,000 0 444,000

33 17020982 Nguyễn Văn Quảng K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

34 17021029 Nguyễn Mạnh Thắng K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

35 17021078 Trần Thị Thu Trang K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

36 17021103 Lâm Văn Tuấn K17HDHCQ 0 2,080,000 1,300,000 780,000

37 17021129 Trần Đại Việt K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

38 17021133 Lê Xuân Vinh K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

39 17021158 Hoàng Thị Ngọc Huyền K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

40 17021197 Vương Bảo Long K17HDHCQ 0 2,080,000 520,000 1,560,000

41 17021363 Đào Văn Bang K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

42 17021365 Nguyễn Tiến Dũng K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

43 17021366 Trịnh Văn Dương K17HDHCQ 2,160,000 2,080,000 0 4,240,000

44 17021378 Nguyễn Phương Nam K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

45 17021383 Nguyễn Thị Trang K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

46 17021403 Trần Văn Đắc K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

47 17021406 Trần Hữu Hậu K17HDHCQ 2,160,000 2,080,000 2,080,000 2,160,000



48 17021411 Phạm Duy Hoàng K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

49 17021430 Đinh Hồng Phong K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

50 17021442 Nguyễn Đăng Thành K17HDHCQ 0 2,080,000 520,000 1,560,000

51 17020017 Trần Tuấn Đạt K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

52 17020087 Nguyễn Văn Dũng K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

53 17020006 Phạm Tùng Dương K17HDHCQ 2,680,000 2,080,000 0 4,760,000

54 17020096 Giang Nam Hải K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

55 17020035 Nguyễn Nhật Minh K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

56 17020099 Hoàng Tuấn Sơn K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

57 17020100 Vũ Đức Thành Sơn K17HDHCQ 0 2,080,000 520,000 1,560,000

58 17020064 Nguyễn Đức Thắng K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

59 17020184 Nguyễn Mạnh Hưng K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

60 17020171 Nguyễn Trọng Hòa K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

61 17020190 Phommachan Souphit K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

62 17020577 Nguyễn Hoàng Anh K17HDHCQ 0 2,080,000 1,300,000 780,000

63 17020580 Nguyễn Tất Trường Anh K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

64 17020632 Trần Xuân Diên K17HDHCQ 2,680,000 2,080,000 0 4,760,000

65 17020640 Đoàn Đức Dũng K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

66 17020660 Trần Hải Dương K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

67 17020665 Bùi Trọng A Đam K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

68 17020669 Đinh Tiến Đạt K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

69 17020679 Trần Tiến Đạt K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

70 17020689 Diệp Huy Đức K17HDHCQ 0 2,080,000 780,000 1,300,000

71 17020779 Lê Viết Hoành K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000



72 17020818 Trịnh Ngọc Hưng K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

73 17020825 Lê Văn Hướng K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

74 17020826 Phạm Đức Khả K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

75 17020831 Đinh Minh Khang K17HDHCQ 0 2,080,000 780,000 1,300,000

76 17020832 Ngô Huỳnh Khang K17HDHCQ 1,640,000 2,080,000 0 3,720,000

77 17020903 Giàng Văn Mừng K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

78 17020985 Lương Văn Quân K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

79 17021005 Phạm Tuấn Sơn K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

80 17021026 Trịnh Như Thăng K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

81 17021039 Bùi Anh Thi K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

82 17021089 Trần Đức Trung K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

83 17021092 Nguyễn Văn Trường K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

84 17021098 Trần Văn Tú K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

85 17020095 Mai Duy Dương K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

86 17020249 Nguyễn Duy Cương K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

87 17020253 Nguyễn Mạnh Dũng K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

88 17020278 Hoàng Việt Hà K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

89 17020293 Nguyễn Minh Hiếu K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

90 17020323 Nguyễn Đức Huy K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

91 17020335 Nguyễn Việt Hưng K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

92 17020337 Phùng Kim Khải K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

93 17020358 Nguyễn Đức Long K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

94 17020375 Trần Công Minh K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

95 17020376 Trần Quang Minh K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000



96 17020377 Vũ Công Minh K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

97 17020378 Bùi Văn Mùi K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

98 17020416 Nguyễn Đăng Tâm K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

99 17020424 Nguyễn Văn Thạo K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

100 17020441 Bùi Thái Trung K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

101 17020453 Lê Ngọc Tuấn K17HDHCQ 3,200,000 2,080,000 0 5,280,000

102 17021173 Lê Quang Hưng K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

103 17021180 Phạm Lê Việt Anh K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

104 17021190 Nguyễn Đắc Hiệu K17HDHCQ 0 2,080,000 1,300,000 780,000

105 17021191 Nguyễn Huy Hoàng K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

106 17021201 Nguyễn Trọng Nghĩa K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

107 17020025 Phạm Ngọc Hiếu K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

108 17020056 Bùi Đức Lộc K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

109 17021364 Nguyễn Quốc Cường K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

110 17020484 Đào Xuân Truyền K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

111 17020162 Nguyễn Văn Sang K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

112 17020163 Dương Tiến Trung K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

113 17021398 Trần Văn Chung K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

114 17021401 Nguyễn Anh Duy K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

115 17021426 Đàm Nhật Lệ K17HDHCQ 3,200,000 2,080,000 0 5,280,000

116 17021436 Phạm Văn Quyết K17HDHCQ 2,160,000 2,080,000 0 4,240,000

117 17021448 Nguyễn Bá Tuấn K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000

118 17021452 Đỗ Quang Vinh K17HDHCQ 0 2,080,000 0 2,080,000


